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Số TC  : 3
Học kỳ : 1

Thời gian : ngày 07.07.2015 Lần thi : 1

A P M I G F

10% 0% 30% 0% 0% 60% SỐ CHỮ

1 2031250366 Trần Đình Bảo 09/07/1986 K11MAC.KG 9 8 9 8.7 Tám Phẩy Bảy 0

2 2031250367 Nguyễn Đình Châu 09/03/1980 K11MAC.KG 8.5 7.5 8 7.9 Bảy Phẩy Chín 0

3 2031250368 Nguyễn Văn Chiến 13/01/1985 K11MAC.KG 7 7.5 8.5 8.1 Tám Phẩy Một 0

4 2030250369 Đào Nguyễn Huyền Dịu 30/03/1989 K11MAC.KG 9 8 9.5 9 Chín 0

5 2031250370 Giang Đức 06/06/1979 K11MAC.KG 8.5 8 9 8.7 Tám Phẩy Bảy 0

6 2031250372 Nguyễn Ngọc Duy 16/09/1991 K11MAC.KG 8.5 8 8.5 8.4 Tám Phẩy Bốn 0

7 2031250373 Trương Ngọc Hân 26/04/1979 K11MAC.KG 9 8.5 8.5 8.6 Tám Phẩy Sáu 0

8 2031250374 Trần Mạnh Hoàng 08/02/1982 K11MAC.KG 9.5 8.5 7.3 7.9 Bảy Phẩy Chín 0

9 2030250361 Cao Thị Linh 25/10/1980 K11MAC.KG 9 8 9 8.7 Tám Phẩy Bảy 0

10 2031250362 Trần Kiên Nghị 28/12/1978 K11MAC.KG 8.5 8 9 8.7 Tám Phẩy Bảy 0

11 2030250363 Nguyễn Thị Bích Nguyệt 15/06/1978 K11MAC.KG 9 8.5 8.5 8.6 Tám Phẩy Sáu 0

12 2030250358 Lưu Thanh Nhanh 1987 K11MAC.KG 9 8.5 9.5 9.2 Chín Phẩy Hai 0

13 2030250359 Trần Lê Yến Nhi 26/01/1990 K11MAC.KG 9 8 8.5 8.4 Tám Phẩy Bốn 0

14 2030250360 Đoàn Thị Phụng 28/02/1974 K11MAC.KG 9 8.5 8 8.3 Tám Phẩy Ba 0
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14 2030250360 Đoàn Thị Phụng 28/02/1974 K11MAC.KG 9 8.5 8 8.3 Tám Phẩy Ba 0

15 2031250364 Phạm Thanh Thảo 29/10/1979 K11MAC.KG 9 7.5 9.5 8.9 Tám Phẩy Chín 0

16 2030250365 Huỳnh Thiện Thơm 21/10/1989 K11MAC.KG 8 8.5 8 8.2 Tám Phẩy Hai 0

17 2030250357 Nguyễn Thị Thu Trang 20/08/1976 K11MAC.KG 9 8.5 9 8.9 Tám Phẩy Chín 0

18 2030250375 Phạm Minh Trang 05/11/1983 K11MAC.KG 9.5 8.5 9 8.9 Tám Phẩy Chín 0

19 2030250376 Phạm Thu Trang 1984 K11MAC.KG 9 8 9 8.7 Tám Phẩy Bảy 0

20 2031250377 Ngô Quốc Trị 16/09/1984 K11MAC.KG 8.5 8 7.5 7.8 Bảy  Phẩy Tám 0

21 2031250378 Nguyễn Thanh Yên 01/01/1970 K11MAC.KG 9.5 8.5 9 8.9 Tám Phẩy Chín 0
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BẢNG THỐNG KÊ SỐ LIỆU

TS. Nguyễn Phi Sơn

Số sinh viên đạt 100%

Số sinh viên nợ 0%

TỔNG CỘNG : 100%
Đà Nẵng, 10/08/2015
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